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	Hướng dẫn chấm có 03 trang
	Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


A. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Giám khảo nắm vững các yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm.
2. Giám khảo nên chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết sáng tạo, có cảm xúc trên cơ sở đáp ứng ý cơ bản.
3. Bài làm của học sinh phải đảm bảo đúng yêu cầu, diễn đạt có chất văn chương, ít mắc lỗi dùng từ, chính tả, ngữ pháp, dẫn chứng tiêu biểu
B. HƯỚNG DẪN CHẤM CỤ THỂ
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Thể thơ: tự do. 
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như đáp án: 0,5 điểm.
- Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	0,5

	
	2
	Nhân vật trữ tình: Tôi. 
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như đáp án: 0,5 điểm.
- Trả lời không đúng  hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	0,5

	
	3
	- Chỉ ra biện pháp đối lập: “mùa ổi, mùa sen” với “đồng bạc lẻ”; “đồng bạc lẻ/Những đồng bạc” với “thấm đẫm sương đêm, thấm đẫm mồ hôi”.
- Hiệu quả của biện pháp đối lập:
+ Nhấn mạnh sự đối lập giữa thành quả lao động lớn lao “mùa ổi, mùa sen” của người bán hàng với giá trị ít ỏi thu được về từ những thành quả đó “đồng bạc lẻ”; đối lập giữa giá trị ít ỏi của những đồng bạc lẻ với những vất vả, lam lũ, nhọc nhằn của người lao động “thấm đẫm sương đêm, thấm đẫm mồ hôi”.
+ Thể hiện niềm cảm thông, xót xa, yêu thương, cảm mến của nhân vật trữ tình dành cho những người bán hàng rong.
+ Làm cho câu thơ, đoạn thơ giàu hình ảnh, giàu giá trị biểu cảm.
Hướng dẫn chấm:
- Chỉ ra đúng biện pháp tu từ: 0,25 điểm.
- Trả lời được tác dụng: 0,75 điểm.
- Trả lời không đúng hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1,0






	
	4
	Những dòng thơ trên là những lời nói, những tâm sự của tác giả gửi đến những người bán hàng rong ở Hà Nội:  Đó là những suy nghĩ, trăn trở của tác giả về thân phận của những người gánh hàng rong. Họ phải mưu sinh, lo lắng cho cuộc sống thường ngày. Những người bán hàng rong vô danh trong đời thường nhưng mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người, cho xã hội.
Hướng dẫn chấm:
 - Trả lời đúng như đáp án (hoặc tương đương): 1,0 điểm
- Trả lời không đúng  hoặc không trả lời: 0,0 điểm. 
- Chấp nhận cách diễn đạt khác, nhưng phải hợp lí.
	1,0





	
	5
	Thông điệp:  mỗi người chúng ta cần biết ơn, trân trọng công sức, thành quả lao động của những người lao động nhỏ bé trong xã hội.
Hướng dẫn chấm:
Đây là câu hỏi mở, học sinh có thể rút ra những thông điệp khác nhau nhưng phải  chặt chẽ, hợp lí.
	
1,0


	II
	
	VIẾT
	6,0

	
	1
	Viết một đoạn văn nghị luận văn học (khoảng 200 chữ) nhận xét về tình cảm của nhân vật trữ tình dành cho “Họ” (những người gánh hàng rong) trong bài thơ.
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn.
 Bảo đảm yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng hợp, móc xích hoặc song hành.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận.
Tình cảm của nhân vật trữ tình dành cho “Họ” (những người gánh hàng rong) trong bài thơ Những ngôi sao hình quang gánh.
	0,25

	
	
	c. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
Câu mở đoạn: Giới thiệu khái quát vấn đề (tình cảm của nhân vật trữ tình “tôi”).
Thân đoạn: Triển khai các biểu hiện cụ thể của tình cảm đó (cảm thông, yêu thương, trân trọng, lo lắng…); bình luận.
Kết đoạn: Khẳng định, đánh giá ý nghĩa và giá trị của tình cảm ấy.
Hướng dẫn chấm:
- HS diễn đạt rõ ràng, đủ ý, lời văn gãy gọn, hợp chuẩn mực, không sai lỗi chính tả: 2,0 điểm
- HS diễn đạt rõ ràng nhưng chưa đủ ý, mắc vài lỗi chính tả: 1,0 - 1,75 điểm)
- HS trả diễn đạt lan man, thiếu trọng tâm, mắc nhiều lỗi chính tả: 0,25 - 0,75 điểm
Đoạn văn tham khảo
Nhân vật trữ tình “tôi” (cũng chính là tác giả) thể hiện tình cảm sâu sắc và biết ơn đối với "Họ" trong bài thơ. "Họ" chính là những người dân lao động, những người bán hàng rong ở Hà Nội, những người góp phần làm nên cuộc sống và nét đẹp văn hóa của quê hương. Tác giả thể hiện niềm cảm thông, xót xa với hoàn cảnh, công việc; là tình yêu thương, ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn; là niềm trân trọng, biết ơn công sức, thành quả lao động;  là những băn khoăn, lo lắng cho tương lai, cuộc sống của những người bán hàng rong. Đây là những tình cảm đáng quý, đáng trân trọng, vì đó là tình cảm thiêng liêng, chân thành, sâu sắc, có ý nghĩa tích cực, góp phần lan tỏa những giá trị cao đẹp tới cộng đồng, xã hội. Tác giả nhận thức được sức mạnh của cộng đồng, của những người dân lao động. Nhà thơ không chỉ nhìn nhận "họ" như những người mang lại những mùa vụ và sản phẩm, mà còn thấy được những giá trị tinh thần đẹp đẽ mà họ đã góp phần lưu giữ và lan tỏa. 
	1,0

	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận 
	0,25

	
	
	
	

	
	2
	 Anh/chị hãy viết một bài văn nghị luận xã hội (khoảng 600 chữ) bày tỏ suy nghĩ của bản thân về vấn đề sau: Phải chăng, điều cần thiết nhất của tuổi trẻ hiện nay là thấu hiểu chính mình? 
	4,0

	
	
	a. Bảo đảm bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận(khoảng 600 chữ) của bài văn.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: 
Phải chăng, điều cần thiết nhất của tuổi trẻ hiện nay là thấu hiểu chính mình? 
	0,25
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	c.Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu: 
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp; kết hợp chặt chẽ lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng: 
* Giới thiệu được vấn đề nghị luận.
* Triển khai vấn đề nghị luận:
1. Giải thích và bày tỏ quan điểm 
- Thấu hiểu là khả năng nhận biết và nhận thức một cách sâu sắc về cảm xúc của chính mình và của người khác. Người có khả năng thấu hiểu sẽ biết đồng cảm, tôn trọng và yêu thương chính mình và những người xung quanh. Thấu hiểu là kỹ năng vô cùng quan trọng mà ai cũng cần có trong cuộc sống.  
- Thấu hiểu chính mình: giúp cho con người tìm thấy bản ngã thật của mình , hiểu những thế mạnh, những khát vọng và cả những điểm yếu, hạn chế,… của bản thân.
2. Bàn luận 
- Vì sao cần thấu hiểu chính mình?
+ Thực tế: con người có thói quen dựa dẫm, ỷ lại, lệ thuộc vào người khác và hay tự ti, mặc cảm; thời đại bùng nổ thông tin, phức tạp đầy biến động, con người cần hiểu bản thân để không đánh mất chính mình.
+ Thấu hiểu bản thân giúp người trẻ tìm thấy con người bản thể, sống sâu, có động lực, niềm vui, làm nên điều khác biệt, đóng góp cho sự phát triển của xã hội bằng chính thế mạnh riêng có của tuổi trẻ.
- Làm thế nào để thấu hiểu bản thân?
+ Soi chiếu qua việc thấu hiểu người khác.
+ Trải nghiệm, dấn thân, sống có bản lĩnh trách nhiệm,…
- Mở rộng: Thấu hiểu bản thân nhưng không tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, không sống ích kỉ; cần luôn làm mới bản thân bằng cống hiến tận hiến. Biết chia sẻ con người mình để người khác thấu hiểu, trân trọng người trẻ. 
3. Rút ra bài học nhận thức và hành động 
* Kết bài: Khẳng định lại vấn đề.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh diễn đạt đầy đủ, sâu sắc: 4,0 điểm.
- Học sinh diễn đạt đầy đủ nhưng chưa sâu sắc: 2,5 - 3,5 điểm.
- Học sinh diễn đạt chung chung, chưa rõ các luận điểm: 1,0 - 2,25 điểm.
- Học sinh diễn đạt sơ sài, không rõ các biểu hiện: 0,5 - 0,75 điểm
Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	
2,75

	
	
	d. Chính tả: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	
	Tổng phần I + phần II (4,0 + 6,0)
	10,0
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